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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ T, TỈNH PHÚ YÊN 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Vũ Ngọc Hà 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố T, tỉnh Phú Yên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố T tham gia phiên họp: Bà 

Nguyễn Thị Khánh – Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố T, mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 84/2019/TLST – 

DS ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc yêu cầu “tuyên bố mất năng lực hành 

vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

48/2019/QĐST – DS ngày 16 tháng 12 năm 2019 gồm những người tham gia 

tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Lê Văn T – sinh năm 1937; 

Trú tại: 01/2 H, phường 3, thành phố T, Phú Yên. Có mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Theo đơn yêu cầu ngày 07 tháng 10 năm 2019, ông Lê Văn T yêu cầu 

tuyên bố chị Lê Huỳnh Thùy Y – sinh ngày 01 tháng 4 năm 1982 (con của 

ông) mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 

được thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân thành phố T nhận định: 

[1] Theo Quyết định số 18/QĐ-LĐTBXH ngày 04 tháng 12 năm 2000 

của Giám đốc Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Phú Yên, được điều 

chỉnh thông tin tại Quyết định số 6998/QĐ-SLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 

2019 của Giám đốc Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Phú Yên xác 

định chị Lê Huỳnh Thùy Y  (tức Lê Thị Thùy Y) là con đẻ của người hoạt 
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động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lê Văn T được hưởng trợ cấp 

hàng tháng do mắc bệnh thiểu năng tâm thần, không tự phục vụ được. Tại 

Bản kết luận giám định pháp y về bệnh tật số 358/TgT ngày 25 tháng 11 năm 

2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên kết luận “Lê Huỳnh Thùy Y không 

có khả năng nhận thức hay làm chủ hành vi của bản thân (Bẩm sinh) nên là 

người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự. 

Do đó, chấp nhận yêu cầu của ông Lê Văn T tại đơn yêu cầu đề ngày 07 tháng 

10 năm 2019, tuyên bố chị Lê Huỳnh Thùy Y mất năng lực hành vi dân sự.  

[2] Căn cứ theo các quy định tại chương XXIV Bộ luật tố tụng dân sự về 

thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự; 

các quy định tại Điều 46, điểm c khoản 1 Điều 47, Điều 48, Điều 49, khoản 3 

Điều 53 Bộ luật dân sự thì ông Lê Văn T là người giám hộ đương nhiên cho 

chị Lê Huỳnh Thùy Y, quyền nghĩa vụ của người giám hộ thực hiện theo các 

quy định từ Điều 57 – Điều 63 Bộ luật dân sự.  

QUYẾT ĐỊNH 

-Căn cứ Điều 362, Điều 376, Điều 377 và 378 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Áp dụng Điều 22, Điều 46, điểm c khoản 1 Điều 47, Điều 48, Điều 49, 

khoản 3 Điều 53 Bộ luật dân sự;  

Tuyên bố: Chị Lê Huỳnh Thùy Y mất năng lực hành vi dân sự, ông Lê 

Văn T là người giám hộ đương nhiên của chị Lê Huỳnh Thùy Y; 

Ông Lê Văn T thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người giám hộ đương 

nhiên theo quy định của pháp luật dân sự (Điều 57, Điều 58, Điều 59, Điều 

60, Điều 61, Điều 62, Điều 63 Bộ luật dân sự). 

- Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Ông Lê Văn T phải chịu 

300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) (đã nộp đủ theo Biên lai thu tiền số 

14982 ngày 22/10/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố T, tỉnh Phú 

Yên). 

- Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu được quyền kháng cáo 

quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự trong hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa 

án ra Quyết định, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định sơ 

thẩm giải quyết việc dân sự trong hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra Quyết 

định. 

-Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi 

hành án: Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 

2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 
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6, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

-VKSND thành phố T 

-TAND tỉnh Phú Yên 

-Các đương sự 

-Chi cục thi hành án dân sự thành 

phố T 

-Lưu hồ sơ việc dân sự.  

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

Vũ Ngọc Hà 


